	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 4 ……...
	                  Ngày……  tháng …..năm 2019
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2018 – 2019
Môn: TIẾNG VIỆT (Đọc) - Lớp 4
             (Thời gian làm bài: 35 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

	-Đọc tiếng:…….
-Đoc hiểu:……..

	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa HKII môn Tiếng Việt lớp 4.

II.Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)  

Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu .
Câu 1 (0,5 điểm): Núi Hải Vân được ví như:

A. Trẻ thơ           B. Ông già                        C. Đoàn tàu              D. Cả ba ý trên.

Câu 2 (0,5 điểm): Hình ảnh “khăn bông”chính là:

A. Biển cả          B. Dòng suối nhỏ              C. Mây trắng             D. Mưa.

Câu 3 (0,5 điểm): Hình ảnh “Những đoàn tàu hỏa vượt qua hai mùa.” ý nói:

A. Phía bắc đèo Hải Vân có mùa đông rất rét, phía nam đèo Hải Vân rất nóng.

B. Khí hậu ở miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng.

C. Khí hậu ở miền Nam rất nóng.             
D. Cả ba ý trên
Câu 4 (0,5 điểm): Khổ thơ thứ ba, tác giả phác họa một bức tranh thiên nhiên rất đẹp. 
Đó là:

A. Một trận mưa to bất chợt, nước trắng xóa lưng đèo.

B. Đàn bò sững sờ ngưng gặm cỏ.

C. Trận mưa to ập đến, đàn bò ngạc nhiên quên không gặm cỏ.

D. Nước từ đỉnh núi bất ngờ chảy xuống, đàn bò chạy trốn, không gặm cỏ.
Câu 5 (0,5 điểm): Tiếng suối chảy nghe như:

A. Tiếng trẻ nhỏ nô đùa                        B. Lời hát mộng mơ                 

C. Tiếng đàn                                         D. Tiếng thì thầm trò chuyện.

Câu 6 (0,5 điểm): Câu “Núi như ông già.” thuộc mẫu câu nào?

A. Ai là gì?         B. Ai làm gì?         C. Ai thế nào?       D. Không phải các mẫu câu trên.

Câu 7 (0,5 điểm): Trong các từ sau, từ nào là động từ: lặng lẽ, trắng xóa, mộng mơ, ngồi, vượt, gặm, biển, gió, đoàn tàu, dòng suối, nghe.

…..………………………………………………………………………………………..

Câu 8 (0,5 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm hoàn thiện câu tục ngữ thể hiện ý chí,nghị lực của con người.

Lửa ………………….., gian nan …………………… .
Câu 9 (1 điểm): Gạch chân, ghi dưới chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN)trong câu sau:

Đến khi các loài hoa rực rỡ sắp tàn, cây sấu trước cửa nhà tôi mới lấp ló những chùm 

        ….……………………………………………………………………………………..

quả xanh giòn.
………………

Câu 10 (1 điểm): Dùng từ ngữ dưới đây để đặt thành câu theo mẫu Ai làm gì?

Dòng suối
 …..……………………………………………………………………………………….
Câu 11 (1 điểm): Nêu nội dung bài thơ.
…..……………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………….

      TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  ) 
1.  Chính tả (Nghe viết) - 15 phút (2 điểm ) 

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
KHÚC HÁT ĐỒNG QUÊ
         
Khi lúa chắc đòng thì cỏ xanh mướt. Sương thu lãng đãng trôi qua như khoác lên mình nó một tấm áo mờ mờ, ảo ảo.

         
Mưa thu trải dài trên cánh đồng, rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh. Tôi lang thang trên cánh đồng. Sương mù lãng đãng trôi trên đường. Những bước chân bỗng nhẹ tênh như đưa tôi đến một miền mơ ước mới. Phía cuối kia nắng vàng yếu dần. Hoàng hôn thu hình như buông chậm. Tiếng chuông chùa bên xóm đạo thánh thót ngân nga.

      2. Tập làm văn - 35 phút ( 8 điểm)
Đề bài: Viết bài văn tả một cây trong sân trường em.
Đèo Hải Vân


Núi như ông già


Ngồi trên biển cả


Lặng lẽ câu cá


Vai quàng khăn bông














Ào một cơn mưa


Lưng đèo trắng xóa


Đàn bò sững sờ


Quên không gặm cỏ


�












Phía bắc gió đông


Phía nam nắng hạ


Những đoàn tàu hỏa


Vượt qua hai mùa














Nghe dòng suối nhỏ


Hát lời mộng mơ


Ai từng qua đó


Ngỡ thành trẻ thơ.


                       (Hoài Khánh)�
�









